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Model No.M1901 82MM PLANER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc 1 /∕hi Ghc 2

001 2ú615479 -Vt díầ dù M5u22 1

002 561X9X72 Co ống 3bo 1

00X 89X59072 Nhãn tà lỷ 1

005 24250870 Nct vện 55 1

006 2ú424870 Long ặđn ặỷề mhpng 10 1

00ú 15Xú2078 ẳhầng GhVnh hobn GhKnh 1

C12 ú5X86870 ỉ GhỔi thổn úu9 2

004 861a5679 Bảng tYn M1901 1

008 ú9148076 êDâ ngầyn 0.467272.0 1 ồ

00871 ú9148076 êDâ ngầyn 0.467272.0 * 1

009 ú8260570 ChOn 3ảo vỷ dDâ 10786 1

011 ú8415074 ẳắm dDâ 1

012 2úúX2ú72 -Vt tẹ GOt ựen ặíầ rist 5u18 2

015 ú6021471 Công tOG 1

016 56ú66579 NOm tổâ Gíề 1

01ú 2úúX2ú72 -Vt tẹ GOt ựen ặíầ rist 5u18 5

014 2100ú472 BếG ặến ú000ạạ 1 ồ

01471 21019976 BếG ặến ú000ạạ * 1

018 2500ú87ú CZnh áầết 62 1

019 61020476 Cụề lqi ứng ặiỷn 220- 1 ồ

ê10 õNC. 14I18I20I21

01971 61051475 Cụề lqi ứng ặiỷn 220- * 1

ê10 õNC. 14I18I20I21

020 ú81ú427ú -,ng ặỷề GZGh nhiỷt 1

021 2100ú272 BếG ặến ú04ạạ 1

022 69X68872 Cụề rtổto 220- 1

C11 ú6556074 L, òo 3ầng thổn 2

C21 ú6558678 Mối nối xhông7 GZGh nhiỷt 2

02X 56281271 êkn hướng áầết hẫ tựợ 1

025 2úúXX57X -Vt tẹ GOt ựen ặíầ rist 5uú0 2

026 2úX00279 Chốt Gổo rầ 5 1

024 B780X91 CARB*N BRỗSU SET CB7511A 1

028 ú5X98479 NOm giZ ặH 678 2

029 2ú646472 ỡG vVt GỐ tổi vện M6u10 1

0X0 2XXX9678 L, òo nsn 18 1

0X1 52186878 Misng ặỷề òốm 1

0X2 X1848074 ós tựướG 1

0XX 2úúX2ú72 -Vt tẹ GOt ựen ặíầ rist 5u18 5

0X5 X1859978 Bbn Gưổ 1

0X6 21002970 BếG ặến ú08ạạ 1

0Xú 1ú115070 TựụG lưHi 3bo 1

0X4 2ú661272 Bầ7lông ặíầ lụG giZG vbnh Múu1
4

ú

0X8 184ú4976 BĐ ốm 3bo 1

0X9 2ú61X272 -Vt díầ dù M5u6 5

050 X56ú5572 Tộề GhKnh Gổo thộm 1

051 ê71úX5ú 82MM USS PLANER BLAêE 1

052 2úX00279 Chốt Gổo rầ 5 1



05X 2100ú472 BếG ặến ú000ạạ 1 ồ

05X71 21019976 BếG ặến ú000ạạ * 1

055 1509557X BĐ ốm nhôề 1

ê10 õNC. 26I52

056 2221úX75 Pầli - 5720L 1

05ú 2úúX2ú72 -Vt tẹ GOt ựen ặíầ rist 5u18 ú

054 56ú6627X Misng ặỷề ngổng 1

058 2ú61017X -Vt díầ dù M5u26 2

060 22609270 êDâ xấo 7Ghé v 57251 1

061 2221ú572 Pầli - 57X4 1

06X 2X1ú9875 L, òo òoOn 4 1

065 561X9275 ChDn ặs Ghb nhZề 1 ồ

06571 51XLú571 ữ**T F 1

A01 1ú6X4879 Tộề thổnh Gé 1

A02 122ú9670 BĐ Gổnh lưHi 1

C10 2ú61X175 -Vt díầ dù M6u18 2

C20 5185ú67ú Tộề nhẹổ Gổnh lưHi 1

A0X 48222974 LụG giZG tựYn 9 1

A05 122ú9572 Cụề giZ ềbi 1

C10 262ú5975 óổi ốG GỐ tổi vện Mú 2

C20 2úúXX274 ỡG Ghống òoổâ ặíầ tự,n MúuX6 2

CX0 X5100X78 óỷề Zm rầột 1

A0ú 55219871 Chống 3ụi 1 ồ

Nh<m ềã Phụ tùng xhi ặệt hbng Ngbâ in 29/06/202X


